
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 22/09 đến 26/09 
Hà Thị Bích Ngọc  

Tuần 2 

Từ 29/09 đến 03/10 
Trương Thùy Trang  

Tuần 3 

Từ 06/10 đến 10/10 
Hà Thị Bích Ngọc  

Tuần 4 

Từ 13/10 đến 17/10 
Trương Thùy Trang  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ  

Thẻ dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thẻ dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thẻ dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thẻ dục sáng (MT1)  

 

MT1 

Trò chuyện Trò chuyện  Trò chuyện (MT64)  Trò chuyện  Trò chuyện  
 

MT64 

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Tìm hiểu về cơ thể và 

giới tính của bé 

(MT47)  
 

Làm quen với toán 

- Gộp /tách trong 

phạm vị 5 đối tượng 

ít nhất thành 2 nhóm 

nhỏ bằng các cách 

khác nhau. (MT37)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về năm giác 

quan (MT22)  
 

Làm quen với toán 

- So sánh số lượng 

của 3 nhóm trong 

phạm vi 6 (MT36)  
 

MT47, 

MT2, 

MT43, 

MT20, 

MT101, 

MT37, 

MT52, 

MT70, 

MT100, 

MT22, 

MT62, 

MT35, 

MT17, 

MT10, 

MT61, 

MT103, 

MT36 

T3 

Thể dục 

- Đi nối bàn chân 

tiến, lùi. (MT2)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày tết 

trung thu (MT52)  
 

Văn học 

Truyện Cậu Bé Mũi 

Dài (MT62)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu 4 nhóm 

thực phẩm cho bé 

(MT10) 

T4 

Làm quen với toán 

- Xác định vị trí phải- 

trái, trước - sau, trên - 

dưới của bé (MT43)  

Thể dục 

- Đi khuỵ gối. (MT2)  
 

Làm quen với toán 

- Đếm đến 6, các 

nhóm 6 đối tượng và 

chữ số 6 (MT35) 

Thể dục 

- Đi trên ghế thể dục 

đầu đội túi cát. 

(MT2) 

T5 

Kỹ năng sống 

KN phòng tránh xâm 

hại (MT20)  

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái a ă 

â (MT70)  

Thể dục 

- Đi trên dây ( dây đặt 

trên sàn) (MT2)  

Văn học 

Thơ Ăn quả (MT61)  
 



T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ khuôn mặt bạn 

trai, bạn gái (MT101)  
 

Hoạt động tạo hình 

Thiết kế đèn trung thu 

( EDP) (MT100)  
 

Kỹ năng sống 

KNS- Quy tắc bàn tay 

(MT17)  
 

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh (MT103)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

Quan sát bạn trai, bạn 

gái (MT74)  
 

Vẽ tự do đêm trung 

thu trên sân trường  
 

Lao động vệ sinh sân 

trường  
 

Tham quan nhà bếp  
 

MT74, 

MT61, 

MT98 

T3 

Lao động nhặt lá sân 

trường  
 

Lao động nhặt lá sân 

trường  
 

LQ bài hát: Cái mũi 

(MT98)  
 

TC chiếc túi bí ẩn  
 

T4 

In bàn tay, bàn chân 

tạo thành các sản 

phẩm  
 

Trò chuyện về các 

dạng lồng đèn  
 

Chơi tam sao thất bản  
 

Trò chuyện về những 

thức ăn chứa chất 

đạm.  
 

T5 

Quan sát – trò chuyện 

các bộ phận trên cơ 

thể bé  
 

Chơi rước đèn  
 

Xếp hình người từ lá 

cây  
 

Trò chuyện những 

thực phẩm có chứa 

vitamin  
 

T6 

Làm quen bài thơ tâm 

sự của cái mũi 

(MT61)  
 

Dạo chơi quan sát bầu 

trời  
 

Dạo chơi quan sát 

thời tiết trong ngày  
 

Quan sát vườn rau  
 

Hoạt động chơi 

góc 

T2 

Chơi hoạt động góc  
 

Chơi hoạt động ở các 

góc  
 

Chơi, hoạt động ở các 

góc (MT80)  
 

Chơi, hoạt động ở các 

góc (MT93)  
 

MT80, 

MT93 T3 

Chơi hoạt động ở các 

góc  
 

Chơi hoạt động ở các 

góc  
 

Chơi, hoạt động ở các 

góc  
 

Chơi, hoạt động ở các 

góc  
 

T4 
Chơi hoạt động ở các 

góc  

Chơi hoạt động ở các 

góc  

Chơi, hoạt động ở các 

góc  

Chơi, hoạt động ở các 

góc  



T5 
Chơi hoạt động ở các 

góc  

Chơi hoạt động ở các 

góc  

Chơi, hoạt động ở các 

góc  

Chơi, hoạt động ở các 

góc  

T6 
Chơi hoạt động ở các 

góc  

Chơi hoạt động ở các 

góc  

Chơi, hoạt động ở các 

góc  

Chơi, hoạt động ở các 

góc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 
Vệ sinh ăn ngủ  Vs ăn ngủ (MT88)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh  
Vs ăn ngủ (MT15)  

 

MT88, 

MT15 

Hoạt động chiều 

T2 

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: 

khuôn mặt, bàn chân, 

bàn tay  
 

Cho trẻ học làm quen 

tiếng anh  

Làm bài tập sách toán  
 

Cho trẻ học làm quen 

tiếng anh  
 

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: Bàn 

tay, bàn chân, tay để 

cầm nắm, chân để đi  
 

Cho trẻ học làm quen 

tiếng anh  

Cho trẻ học làm quen 

tiếng anh  
 

Làm bài tập sách toán  
 

MT13 
T3 

Thao tác VS: rửa tay, 

lau tay (MT13)  
 

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: đôi 

mắt, cái mũi, cái 

miệng  
 

Thao tác : Ôn TT rửa 

tay lau tay (MT13)  
 

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: trăng 

rằm, Rước đèn, múa 

lân, phá cỗ  
 

Làm bài tập sách chữ 

cái  
 

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: đôi 

mắt để nhìn, đôi tai - 

nghe, cái mũi – để 

ngửi  

Thao tác : Ôn TT rửa 

mặt (MT13)  
 

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: chất 

béo, chất bột, chất 

đạm  
 

T4 

Làm bài tập sách toán  
 

Cho trẻ học làm quen 

tiếng anh  
 

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: đèn 

ông sao, đèn lồng, 

đèn siêu nhân  

Cho trẻ học làm quen 

tiếng anh  

Làm bài tập sách toán  
 

Cho trẻ học làm quen 

tiếng anh  
 

Cho trẻ học làm quen 

tiếng anh  
 

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy trẻ phát âm từ: 



 nhóm chất đạm, thịt, 

cá, trứng, sữa  

T5 

Làm bài tập sách chữ 

cái  
 

Bé với tin học  

Làm bài tập sách chữ 

cái  
 

Bé với tin học  

Thao tác : TT rửa mặt 

(MT13)  
 

Bé với tin học  

Làm bài tập sách chữ 

cái  
 

Bé với tin học  

T6 

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: Bạn 

gái, tóc dài, mặc váy, 

bạn trai, tóc ngắn  
 

Tập văn nghệ  

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: Cây 

đa, chị Hằng, chú 

cuội  
 

Tập văn nghệ  

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: khứu 

giác, xúc giác , thị 

giác, vị giác, thính 

giác  

Tập văn nghệ  

Tăng cường tiếng việt 

cho trẻ dân tộc 

Dạy phát âm từ: 

vitamin, rau, củ, quả  
 

Tập văn nghệ  
 

Hoạt động trả trẻ Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ  
 

 

Chủ đề - Sự kiện  
Cơ thể và giới tính của 

bé  
Lễ hội trăng rằm  Năm giác quan  Dinh dưỡng cho bé   

 

Ban giám hiệu  

 

 

Khối trưởng 

 

 

Giáo viên 

                   

 
 

           Cao Thị Hương 

       
 

Hà Thị Bích Ngọc   - Trương Thùy Trang 



 


